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 DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 

(Tính đến ngày 30/10/2024) 

I. TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP (02 TỔ CHỨC) 

STT Tên tổ chức  
Số, ngày, tháng, năm 

thành lập 

Địa chỉ, số điện 

thoại, Email, 

Website 

Chuyên 

ngành 

giám định 

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và 

hoạt động giám định tư pháp; Khen thưởng, 

thành tích (nếu có) 

1 

Trung tâm Pháp 

y thành phố Đà 

Nẵng 

Quyết định số 2243/QĐ-

UBND  

ngày 07/4/2006 của 

UBND thành phố Đà 

Nẵng 

- Địa chỉ: Số 02 

Yersin, quận Ngũ 

Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng 

- ĐT: 

0236.3958177 

- Email: 

trungtamphapy@d

anang.gov.vn 

-Website: 

phapydanang.gov.

vn 

Giám định 

tỷ lệ tổn 

thương cơ 

thể, khám 

nghiệm tử 

thi… 

- Giám định tử thi trong tất cả cái chết chưa rõ 

nguyên nhân; Giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể 

trong điều tra tố tụng hình sự; Giám định tội phạm 

tình dục; Giám định hung khí; Giám định bệnh 

lý… 

- Khen thưởng, thành tích: Tập thể lao động xuất 

sắc năm: 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018; 

Tập thể lao động tiên tiến năm: 2011 đến năm 

2020; Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Y tế 

(2011,2013); Bằng khen Bộ Tư Pháp (2005-

2010), 2016; Cờ thi đua thành phố năm 2012, 

2017; Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố: năm 

(2013,2014), (2017,2018), Giấy khen của Giám 

đốc Sở Y tế 2019, 2020; Chủ tịch nước phong 

tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” năm 2020. 

mailto:trungtamphapy@danang.gov.vn
mailto:trungtamphapy@danang.gov.vn
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2 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự - Công 

an thành phố Đà 

Nẵng 

Quyết định số 2417/QĐ - 

BCA, ngày 9/4/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Công an 

về Quy định chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn và 

tổ chức bộ máy phòng 

KTHS Công an tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trung ương; Quyết định 

số 1077/QĐ-CATP, ngày 

30/9/2019 của Giám đốc 

Công an TP Đà Nẵng về 

tổ chức bộ máy Phòng 

Kỹ thuật hình sự. 

- Địa chỉ: 561 Núi 

Thành, phường 

Hòa Cường Nam, 

quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 

-ĐT:0934.954.649/ 

069.4260306 

Kỹ thuật 

hình sự và 

pháp y tử 

thi 

Giám định pháp y và kỹ thuật hình sự (giám định 

dấu vết đường vân, giám định tài liệu, giám định 

hóa học, giám định sinh học, giám định dấu vết 

súng đạn và dấu vết cơ học). 
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II. TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (11 TỔ CHỨC) 

STT Tên tổ chức  
Chuyên ngành giám 

định 

Kinh nghiệm, năng lực chuyên 

môn 

Địa chỉ, điện thoại liên lạc; Email; 

Website 

1 

Trung tâm Giám định 

chất lượng xây dựng 

Đà Nẵng 

 

Xây dựng 

Thành lập theo Quyết định số 

21/2004/QĐ-UB ngày 16/02/2004 

của UBND Tp. Đà Nẵng về việc 

thành lập Trung tâm Kiểm định chất 

lượng xây dựng Đà Nẵng; Quyết 

định số 417/QĐ-SXD ngày 

12/9/2017 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc đổi tên Trung tâm Kiểm 

định chất lượng xây dựng Đà Nẵng 

thành Trung tâm Giám định chất 

lượng xây dựng Đà Nẵng  

- Địa chỉ: Số 109 đường Lê Sát, phường 

Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng   

- ĐT: 0236.3699778 

2 

Hội đồng Giám định 

y khoa thành phố Đà 

Nẵng 

 

- Khám giám định mất 

sức lao động đối với 

người về  hưu trước 

tuổi. 

- Khám giám định 

thương binh, bệnh 

binh. 

- Khám giám định tai 

nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp. 

Quyết định số 1442/QĐ-SYT ngày 

21/12/2017 của Sở Y tế về thành lập 

Hội đồng Giám định y khoa thành 

phố Đà Nẵng  

 

- Địa chỉ: 21/26 Lê Hồng Phong, phường 

Phước Ninh, quận  Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng; 

- ĐT: 0236.3822.354  

-Email: ttgiamdinhykhoa@danang.gov.vn 

 

http://www.moj.gov.vn/bttp/danhbatuphap/Lists/tuphaptheovuviec/DispForm.aspx?ID=77
http://www.moj.gov.vn/bttp/danhbatuphap/Lists/tuphaptheovuviec/DispForm.aspx?ID=77
http://www.moj.gov.vn/bttp/danhbatuphap/Lists/tuphaptheovuviec/DispForm.aspx?ID=77
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- Khám giám định 

bệnh, tật, dị dạng, dị 

tật, có liên quan đến 

phơi nhiễm Chất độc 

hóa học-Đioxin đối 

với người hoạt động 

kháng chiến và con đẻ 

của họ. 

- Khám giám định 

phúc quyết khuyết tật 

hưởng chế độ trợ cấp 

xã hội. 

- Khám giám định sức 

khỏe hưởng chế độ trợ 

cấp tuất (đối với con 

liệt sỹ, con người lao 

động đóng BHXH đã 

chết) 

- Khám phúc quyết 

theo phân cấp. 

3 
Công ty TNHH Giám 

định Chuyên Việt  

Xây dựng (chất lượng 

và sự cố công trình 

xây dựng) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà 

Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp ngày 05/8/2014; 

MSDN: 0401616935  

- Địa chỉ: Số 121 Nguyễn Hoàng, phường 

Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng.  

-ĐT:0236.3501894/ 0236.3698015  

-Email: giamdinhchuyenviet@gmail.com  

mailto:giamdinhchuyenviet@gmail.com
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4 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường  

Tài nguyên và Môi 

trường 

Quyết định số 114/2003/QĐ-UB 

ngày 15/7/2003 của UBND thành 

phố Đà Nẵng 

- Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Trung tâm 

hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, 

phường Thạch Thang, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng; 

- Điện thoại: 02363.822.410 

5 

Chi cục Quản lý đất đai 

thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

(Tổ chức lại thành 

phòng chuyên môn 

thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường theo 

Quyết định số 

2726/QĐUBND ngày 

12/12/2023 của UBND 

thành phố. Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

đã có Tờ trình số 

454/TTrSTNMT ngày 

31/10/2024 đề nghị 

huỷ bỏ công nhận) 

Đất đai 

Quyết định số 6014/QĐ-UBND ngày 

19/8/2015 của UBND thành phố Đà 

Nẵng 

- Địa chỉ: Tầng 31 Tòa nhà Trung tâm 

hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, 

phường Thạch Thang, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng; 

- Điện thoại: 02363.566.696 

6 

Văn phòng đăng ký đất 

đai thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Đất đai 

Quyết định số 5127/QĐ-UBND ngày 

26/6/2012 của UBND thành phố Đà 

Nẵng 

- Địa chỉ: số 57 Quang Trung, phường Hải 

Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng; 

- Điện thoại: 02363.799.456 
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7 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Đất đai 

Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 

25/6/2013 của UBND thành phố Đà 

Nẵng 

- Địa chỉ: số 106 Hoàng Văn Thụ, phường 

Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng; 

- Điện thoại: 02363.872.546 

8 

Trung tâm Kỹ thuật tài 

nguyên và Môi trường 

thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Đo đạc và bản đồ 

Quyết định số 132/2003/QĐ-UB 

ngày 03/9/2003 của UBND thành 

phố Đà Nẵng (được tổ chức lại theo 

Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 

11/4/2017 của UBND thành phố Đà 

Nẵng 

- Địa chỉ: Tầng 5, Nhà làm việc các Ban 

Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp, số 

48 Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

- Điện thoại: 02363.740.707 

9 

Chi cục Bảo vệ môi 

trường thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

(Chi cục Biển và Hải 

đảo sáp nhập vào Chi 

cục Bảo vệ môi trường 

và đổi tên thành Chi 

cục Biển đảo và Môi 

trường theo Quyết định 

số 2725/QĐUBND 

ngày 12/12/2023 của 

UBND thành phố 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã có Tờ trình 

số 454/TTrSTNMT 

Môi trường 

Quyết định số 9775/QĐ-UBND ngày 

26/11/2008 của UBND thành phố Đà 

Nẵng 

- Địa chỉ: số 57 Quang Trung, phường Hải 

Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng; 

- Điện thoại: 02363.537.929 
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ngày 31/10/2024 đề 

nghị huỷ bỏ công 

nhận) 

10 

Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi 

trường thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Môi trường 

Quyết định số 142/2003/QĐ-UB 

ngày 16/10/2003 của UBND thành 

phố Đà Nẵng (được tổ chức lại theo 

Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 

11/4/2017 của UBND thành phố Đà 

Nẵng 

- Địa chỉ: số 24 Hồ Nguyên Trừng, 

phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng; 

- Điện thoại: 02363.740.556 

11 

Chi cục Biển và Hải 

đảo thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

(Chi cục Biển và Hải 

đảo sáp nhập vào Chi 

cục Bảo vệ môi trường 

và đổi tên thành Chi 

cục Biển đảo và Môi 

trường theo Quyết định 

số 2725/QĐUBND 

ngày 12/12/2023 của 

UBND thành phố Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường đã có Tờ trình 

số 454/TTrSTNMT 

ngày 31/10/2024 đề 

nghị huỷ bỏ công 

nhận) 

Biển và hải đảo 

Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 

19/4/2012 của UBND thành phố Đà 

Nẵng 

- Địa chỉ: số 57 Quang Trung, phường Hải 

Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng; 

- Điện thoại: 02363.525.056 
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III. GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP (55 NGƯỜI) 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi công tác  

Ngày, 

tháng, năm 

bổ nhiệm 

Chuyên 

ngành giám 

định 

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên 

môn và hoạt động giám định tư pháp; 

Khen thưởng, thành tích (nếu có) 

1 Mai Xuân Ngọc 18/10/1970 

Trung tâm Pháp y 

thành phố Đà Nẵng 

 

13/4/2005 

 

Bác sĩ CKI, 

Giám định 

viên Pháp y 

- Kinh nghiệm trong lĩnh vục Pháp y: 23 

năm ; 

- CSTĐ cơ sở (từ năm 2011 đến năm 

2019); Bằng khen Bộ Y tế năm 2012- 

2013; Bằng khen Chủ tịch UBND TP Đà 

Nẵng năm 2012, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018; Bằng khen Bộ Y tế năm 

2012-2013; Chủ tịch nước phong tặng 

danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” năm 2020 

2 Đỗ Hương 15/8/1967 

Trung tâm Pháp y 

thành phố Đà Nẵng 

 

03/8/2009 

Bác sĩ, Giám 

định 

viên Pháp y 

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp y: 15 

năm 

- CSTĐ cơ sở năm 2016, 2017, 2018; 

Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế (năm 

2017 đến 2021) 

3 
Trịnh Thanh 

Diễm 
15/4/1979 

Trung tâm Pháp y  

thành phố Đà Nẵng 

 

05/9/2016 

Bác sĩ, Giám 

định viên 

Pháp y 

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp y: 10 

năm 

- Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế (từ 

năm 2016 đến năm 2021); CSTĐ cơ sở 

năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
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4 
Hoàng Việt 

Thắng 
13/02/1980 

Trung tâm Pháp y  

thành phố Đà Nẵng 
04/11/2019 

Bác sĩ, Giám 

định viên 

Pháp y 

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp y: 06 

năm 

- Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế (năm 

2018 đến 2021) 

5 

 

Nguyễn Quang 

Minh 

 

08/08/1976 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

23/9/2009 

17/5/2022 

Đường vân, 

tài liệu 
Kinh nghiệm công tác: 26 năm 

6 
Nguyễn Mạnh 

Toàn 
14/09/1975 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

24/8/2004 

17/8/2012 

31/7/2019 

Tài liệu, 

Đường vân, 

Kỹ thuật 

Kinh nghiệm công tác: 24 năm 

7 
Nguyễn Thị 

Thanh Thuỷ 
25/10/1976 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

24/8/2004 

24/8/2004 

Tài liệu, 

đường vân 
Kinh nghiệm công tác: 27 năm 

8 Lê Văn Hải 05/05/1974 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

 

29/01/2007 

 

 

Pháp y 

 

Kinh nghiệm công tác: 22 năm 

9 Lê Văn Tuý 10/02/1974 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

29/01/2007 

17/5/2012 

Hoá học, 

đường vân 
Kinh nghiệm công tác: 22 năm 

10 

 

Mai Quý Cường 

 

13/4/1977 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

27/8/2008 

27/8/2008 

31/7/2019 

24/02/2021 

Tài liệu, 

Đường vân, 

Kỹ thuật, 

Kỹ thuật số - 

điện tử 

Kinh nghiệm công tác: 22 năm 
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11 
Dương Thành 

Kiên 
28/6/1979 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

27/8/2008 

17/5/2012 

Hoá học, 

đường vân 
Kinh nghiệm công tác: 22 năm 

12 

 

Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt 

 

23/09/1980 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

09/04/2012 

09/04/2012 

Hoá học, 

đường vân 
Kinh nghiệm công tác: 16 năm 

13 Phan Huy Tùng 10/08/1984 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

19/08/2013 

26/10/2018 

Tài liệu, 

Kỹ thuật số - 

điện tử 

Kinh nghiệm công tác: 14 năm 

14 Đỗ Minh Vương 25/10/1984 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

26/05/2014 

26/10/2018 

Sinh học, 

Cơ học 
Kinh nghiệm công tác: 14 năm 

15 Hoàng Thị Phúc 03/11/1983 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

26/05/2014 Hóa học Kinh nghiệm công tác: 14 năm 

16 
Nguyễn Viết 

Hưng 
03/8/1987 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

20/9/2016 

20/9/2016 

Súng đạn, 

cơ học 
Kinh nghiệm công tác: 12 năm 

17 
Trần Thị Xuân 

Thọ 
23/5/1988 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

09/10/2017 Tài liệu Kinh nghiệm công tác: 11 năm 

18 Hồ Hùng 01/10/1981 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

26/10/2018 Cháy nổ Kinh nghiệm công tác: 15 năm 
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19 
Nguyễn Trần 

Mỹ Phương 
27/7/1992 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

31/7/2019 Tài liệu Kinh nghiệm công tác: 11 năm 

20 
Nguyễn Văn 

Báo 
01/8/1992 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

09/02/2021 Pháp y  

21 
Đoàn Ngọc 

Khuê 
20/3/1995 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

24/02/2021 Tài liệu  

22 Lê Quốc Vỹ 18/7/1984 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an 

thành phố Đà Nẵng 

17/5/2021 

 

Dấu vết cơ 

học 
 

23 Chu Văn Thảo 13/8/1995 

Phòng Kỹ thuật 

hình sự - Công an 

thành phố 

17/7/2023 

 

Kỹ thuật hình 

sự 
 

24 
Đỗ Quế Lâm 

Hải 
24/11/1969 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
24/6/2010 

Khoa học và 

Công nghệ 
Kinh nghiệm công tác: 26 năm 

25 Bùi Hồng Trung 01/02/1974 
Sở Giao thông Vận 

tải 
01/11/2006 

Giao thông 

vận tải 

(giám định 

công trình) 

Kinh nghiệm công tác: 28 năm 
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26 Vũ Ngọc Trung 01/8/1978 
Sở Giao thông vận 

tải 

24/10/2022 

 

Giao thông 

vận tải (giám 

định công 

trình) 

Kinh nghiệm công tác: 15 năm 

27 
Đoàn Thùy 

Trang 
05/4/1978 

Sở Giao thông vận 

tải 

24/10/2022 

 

Giao thông 

vận tải (giám 

định công 

trình) 

Kinh nghiệm công tác: 23 năm 

28 Lê Văn Bửu 01/01/1972 
Sở Giao thông vận 

tải 

24/10/2022 

 

Giao thông 

vận tải (giám 

định phương 

tiện vận tải) 

Kinh nghiệm công tác: 27 năm 

29 
Trần Ngọc 

Thạch 
17/7/1972 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
24/6/2010 

Thông tin và 

Truyền thông 

Kinh nghiệm công tác chuyên môn: 25 

năm 

30 Võ Tấn Hà 21/10/1980 Sở Xây dựng 14/10/2010 Xây dựng Kinh nghiệm công tác: 19 năm 

31 
Trần Thọ Phạm 

Nghĩa 
02/10/1978 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

dựng 

31/10/2006 Xây dựng Kinh nghiệm công tác: 22 năm 

32 
Phạm Sỹ Minh 

Triết 
30/12/1974 

Công ty TNHH 

giám định Chuyên 

Việt 

14/10/2015 

Giám định tư 

pháp về chất 

lượng và sự 

cố công trình 

xây dựng 

Kinh nghiệm công tác: 20 năm trong 

lĩnh vực xây dựng 
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33 Đặng Khánh An 28/11/1982 Sở Xây dựng 08/5/2017 

Giám định tư 

pháp về sự 

tuân thủ các 

quy định pháp 

luật trong 

hoạt động đầu 

tư xây dựng 

13 năm 

34 
Trần Thị Kim 

Huế 
10/11/1975 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

dựng 

02/7/2022 

 

Giám định tư 

pháp về sự 

tuân thủ các 

quy định pháp 

luật trong 

hoạt động đầu 

tư xây dựng; 

về chất lượng 

khảo sát xây 

dựng, thiết kế 

xây dựng 

công trình; về 

chất lượng bộ 

phận công 

trình xây 

dựng, công 

trình xây 

dựng và sự cố 

công trình 

xây dựng; về 

chất lượng vật 

liệu, sản 
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phẩm xây 

dựng, thiết bị 

công trình; về 

chi phí đầu tư 

xây dựng 

công trình, 

giá trị công 

trình và các 

chi phí khác 

có liên quan 

35 
Nguyễn Anh 

Hoàng Đạo 
09/4/1978 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

dựng 

29/12/2021 

 

Giám định tư 

pháp về sự 

tuân thủ các 

quy định pháp 

luật trong 

hoạt động đầu 

tư xây dựng; 

về chất lượng 

bộ phận công 

trình xây 

dựng, công 

trình xây 

dựng và sự cố 

công trình 

xây dựng; 

 

36 
Nguyễn Hồ 

Quang Vinh 
28/8/1988 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

29/12/2021 

 

Giám định về 

chất lượng bộ 

phận công 

trình xây 
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dựng dựng, công 

trình xây 

dựng và sự cố 

công trình 

xây dựng; về 

chi phí đầu tư 

xây dựng 

công trình, 

giá trị công 

trình và các 

chi phí khác 

có liên quan 

37 Phạm Hồng Việt 01/6/1978 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

dựng 

29/12/2021 

 

Giám định về 

chất lượng bộ 

phận công 

trình xây 

dựng, công 

trình xây 

dựng và sự cố 

công trình 

xây dựng; về 

chất lượng vật 

liệu, sản 

phẩm xây 

dựng, thiết bị 

công trình 

 

38 Trần Thị Lý 27/3/1979 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

26/9/2022 

 

Xây dựng 

(giám định tư 

pháp về chất 
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dựng lượng khảo 

sát xây dựng, 

thiết kế xây 

dựng công 

trình; giám 

định chất 

lượng bộ 

phận công 

trình xây 

dựng, công 

trình xây 

dựng và sự cố 

công trình 

xây dựng; 

giám định về 

chất lượng vật 

liệu, sản 

phẩm xây 

dựng, thiết bị 

công trình) 

39 
Cao Hữu Tân 

Định 
04/11/1986 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

dựng 

26/9/2022 

 

Xây dựng 

 
 

40 Lê Nam Cường 03/02/1972 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

dựng 

26/9/2022 

 

Xây dựng 
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41 Lê Na 11/11/1978 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

dựng 

26/9/2022 

 

Xây dựng 

 
 

42 
Nguyễn Nam 

Danh 
08/9/1983 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

dựng 

26/9/2022 

 

Xây dựng 

 
 

43 
Trần Thị Bích 

Vân 
28/7/1980 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

dựng 

26/9/2022 

 

Xây dựng 

 
 

44 
Mai Thị Diệu 

Trang 
04/11/1988 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

dựng 

26/9/2022 

 

Xây dựng 

 

 

 

45 
Huỳnh Đức 

Bình 
18/8/1969 

Trung tâm Giám 

định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây 

dựng 

26/9/2022 

 

Xây dựng 

 
 

46 Võ Khắc Luận 20/02/1986 

Công ty TNHH 

Giám định Chuyên 

Việt 

03/8/2023 

 

Xây dựng 

(giám định về 

chất lượng bộ 

phận công 

trình xây 

dựng, công 

 



18 

 

trình xây 

dựng và sự cố 

công trình 

xây dựng; 

giám định về 

chi phí đầu tư 

xây dựng 

công trình, 

giá trị công 

trình và các 

chi phí khác 

có liên quan) 

47 
Nguyễn Hữu 

Quốc 
16/4/1984 

Công ty TNHH 

Giám định Chuyên 

Việt 

03/8/2023 

 

Xây dựng 

(giám định về 

chất lượng bộ 

phận công 

trình xây 

dựng, công 

trình xây 

dựng và sự cố 

công trình 

xây dựng; 

giám định về 

chi phí đầu tư 

xây dựng 

công trình, 

giá trị công 

trình và các 

chi phí khác 
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có liên quan) 

48 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 
06/01/1973 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
24/6/2010 Đất đai Kinh nghiệm công tác: 26 năm 

49 Võ Thành 20/12/1977 

Chi cục Bảo vệ 

môi trường - Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

24/6/2010 Môi trường Kinh nghiệm công tác: 22 năm 

50 
Võ Nguyên 

Chương 
10/4/1976 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
24/6/2010 Đất đai Kinh nghiệm công tác: 24 năm 

51 Hồ Tấn Tuấn 05/02/1964 
Sở Văn hoá và Thể 

thao 
06/6/2001 

Văn hoá 

(chuyên về cổ 

vật) 

Kinh nghiệm công tác: 26 năm 

52 Nguyễn Báu 13/12/1971 

Chi cục Kiểm lâm 

thành phố Đà 

Nẵng, Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

04/5/2022 

 
Lâm nghiệp  

53 
Mai Văn 

Phương 
04/5/1974 

Chi cục Kiểm lâm 

thành phố Đà 

Nẵng, Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

04/5/2022 

 
Lâm nghiệp  
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54 
Ngô Trường 

Chinh 
10/02/1979 

Chi cục Kiểm lâm 

thành phố Đà 

Nẵng, Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

04/5/2022 

 
Lâm nghiệp  

55 Trương Thị Phin 30/11/1984 

Chi cục Kiểm lâm 

thành phố Đà 

Nẵng, Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

04/5/2022 

 
Lâm nghiệp  
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IV. NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (45 NGƯỜI) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Nơi công tác  

Chuyên 

ngành 

giám 

định 

Kinh nghiệm, năng lực 

chuyên môn 

Địa chỉ, điện thoại liên lạc, 

email (nếu có) 

1 Huỳnh Đình Lai 01/01/1965 Bệnh viện Đà Nẵng 
Nội 

Tim mạch 

- 29 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 13 năm 2 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0914171719 

2 Nguyễn Hoàng 09/01/1966 Bệnh viện Đà Nẵng 
Ngoại 

tiêu hoá  

-  28 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 12 năm 4 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0913421332 

3 Phạm Xuân Anh 22/02/1983 Bệnh viện Đà Nẵng Vi sinh 

- 10 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 05 năm 3 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0975127265 

4 Phan Thị Nho 26/12/1975 Bệnh viện Đà Nẵng Sinh hóa 

- 14 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 07 năm 6 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0905121104 

5 Trần Văn Cân 12/10/1964 Bệnh viện Đà Nẵng 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

- 28 năm hoạt động 

chuyên môn  

- 7 năm 6 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0905123706 

6 
Phạm Thị Ngọc 

Ánh 
05/11/1980 Bệnh viện Đà Nẵng 

Huyết 

học- 

- 12 năm hoạt động 

chuyên môn 
ĐT: 0989228263 
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Truyền 

máu 

- 05 năm 3 tháng hoạt 

động giám định 

7 
Nguyễn Tấn 

Hiệp 
30/10/1964 Bệnh viện Đà Nẵng 

Thăm dò 

chức năng 

- 29 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 03 năm 6 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0903143243 

8 Nguyễn Thêm 01/01/1965 Bệnh viện Đà Nẵng 
Tai Mũi 

Họng  

- 22 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 03 năm 6 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0914146373 

9 Doãn Bá Bình 12/08/1968 Bệnh viện Đà Nẵng 
Răng 

Hàm Mặt 

- 16 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 03 năm 6 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0913491120 

10 Trà Tấn Hoành 25/02/1975 Bệnh viện Đà Nẵng 
Ngoại 

Thần kinh 

- 20 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 03 năm 6 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0983123235 

11 Trần Đạt 24/07/1981 Bệnh viện Đà Nẵng 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh  

- 16 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 03 năm 6 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0986012912 

12 Trần Đình Vinh 11/07/1965 
Bệnh viện Phụ -Sản 

Nhi Đà Nẵng 
Phụ - Sản  

- 24 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 17 năm 6 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0903523499 
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13 Kim Văn Hùng 01/01/1964 Bệnh viện Da liễu Da liễu 

- 23 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 05 năm 7 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0914064588 

14 Võ Doãn Tuấn 10/09/1963 Bệnh viện Da liễu  Da liễu 

- 29 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 03 năm 6 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0914040286 

15 Dương Ấm Mậu 20/11/1968 
Trung tâm Y tế Dự 

phòng 

Bệnh 

nghề 

nghiệp 

- 15 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 03 năm 7 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0945299408 

16 
Nguyễn Đại 

Vĩnh 
12/10/1975 

Trung tâm y tế huyện 

Hòa Vang 

Nội thần 

kinh 

- 14 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 10 năm 4 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0905129975 

17 Trần Công Ngãi 14/09/1969 
Trung tâm Giám định 

Y khoa  

Thăm dò 

chức năng 

- 13 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 07 năm 6 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0914111817 

18 
Nguyễn Hoàng 

Sơn 
20/12/1966 

Trung tâm Giám định 

y khoa 

Ngoại 

khoa 

- 14 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 03 năm 6 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0905115779 

19 
Nguyễn Hữu 

Nghị 
20/01/1965 

Trung tâm Giám định 

Y khoa 
Mắt 

- 27 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 04 năm 3 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0983357537 
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20 Đặng Anh Đào 18/05/1980 Bệnh viện Đà Nẵng Nội tiết 

- 18 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 03 năm 7 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0935938668 

21 
Tưởng Văn 

Cường 
19/10/1979 Bệnh viện Đà Nẵng Mắt 

- 18 năm hoạt động 

chuyên môn  

- 03 năm 7 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0914083227 

22 Lê Văn Mười 01/01/1969 Bệnh viện Đà Nẵng 

Ngoại 

chấn 

thương 

- 24 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 07 năm hoạt động 

giám định 

ĐT: 0913424808 

23 Lê Quốc Tuấn 30/01/1980 Bệnh viện Đà Nẵng Ung bướu 

- 18 năm hoạt động 

chuyên môn 

- 03 năm 8 tháng hoạt 

động giám định 

ĐT: 0904274442 

24 Võ Đức Anh 17/12/1981 

Trung tâm Hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo, Sở Khoa 

học và Công nghệ 

Năng 

lượng 

nguyên tử 

17 năm 

-Địa chỉ: 408/29 Hoàng Diệu, 

TP Đà Nẵng 

-ĐT: 0908.835.853 

-Email: 

anhvd@danang.gov.vn 

25 
Phạm Thị Bích 

Liên 
29/8/1976 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Công 

nghệ 

thông tin 

Kinh nghiệm 13 năm 

công tác chuyên môn 

- Địa chỉ: Tầng 24 - Sở 

TT&TT 

- ĐT: 0236.3840123 

Email:lienptb@danang.gov.vn 

26 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
18/01/1986 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Truyền 

thông 

Kinh nghiệm 13 năm 

công tác chuyên môn 

- Địa chỉ: Tầng 24 - Sở Thông 

tin và Truyền thông 

- ĐT: 0236.3840123 

- Email: 

mailto:anhvd@danang.gov.vn
mailto:lienptb@danang.gov.vn
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trangntt@danang.gov.vn 

27 
Đinh Viết Châu 

Quang 
01/01/1970 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Viễn 

thông 

Kinh nghiệm 17 năm 

công tác chuyên môn 

- Địa chỉ: Tầng 24 -  Sở 

Thông tin và Truyền thông 

- ĐT: 0236.3840084 

- Email: 

quangdvc@danang.gov.vn 

28 Phan Tấn Luận 14/02/1986 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin và 

Truyền thông, Sở 

Thông tin và Truyền 

thông 

Công 

nghệ 

thông tin 

Kinh nghiệm 13 năm 

công tác chuyên môn 

- Địa chỉ:  Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Truyền 

thông (số 15 Quang Trung, 

Đà Nẵng) 

- ĐT: 0236.3708999 

- Email: 

luanpt@danang.gov.vn 

29 
Phan Thành 

Nhân 
04/6/1980 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Viễn 

thông 

Kinh nghiệm 17 năm 

công tác chuyên môn 

- Địa chỉ: Tầng 24 - Sở Thông 

tin và Truyền thông 

- ĐT: 0236.3840084 

- Email: 

nhanpt@danang.gov.vn 

30 Đặng Đại Huynh 05/02/1988 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Viễn 

thông 

Kinh nghiệm 11 năm 

công tác chuyên môn 

- Địa chỉ: Tầng 24 - Sở Thông 

tin và Truyền thông 

-ĐT: 0236.3840084 

- Email: 

huynhdd@danang.gov.vn 

mailto:trangntt@danang.gov.vn
mailto:quangdvc@danang.gov.vn
mailto:luanpt@danang.gov.vn
mailto:nhanpt@danang.gov.vn
mailto:huynhdd@danang.gov.vn
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31 
Hoàng Thị Thu 

Hiền 
14/01/1989 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thông 

tin, báo 

chí, xuất 

bản 

Kinh nghiệm 07 năm 

công tác chuyên môn 

- Địa chỉ: Tầng 24 - Sở Thông 

tin và Truyền thông 

-ĐT: 0236.3849989 

- Email:  

hienhtt2@danang.gov.vn 

32 Trần Ngọc Tuấn 06/8/1963 
Nhà hát Tuồng 

Nguyễn Hiển Dĩnh 

Văn hóa 

nghệ 

thuật 

(chuyên 

biểu diễn 

nghệ 

thuật) 

Hơn 24 năm công tác 

trong lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật 

ĐT: 0914111512 

33 
Huỳnh Đình 

Quốc Thiện 
1976 

Bảo tàng Đà Nẵng, 

Sở Văn hóa và Thể 

thao 

Bảo tồn - 

Bảo tàng 

Kinh nghiệm trên 22 

năm công tác  
ĐT: 0983735057 

34 
Dương Lê 

Phương 
1982 

Phòng Quản lý văn 

hóa, Sở Văn hóa và 

Thể thao   

Văn hóa 
Kinh nghiệm trên 12 

năm công tác 
ĐT: 0904777627 

35 
Phan Lê Quỳnh 

Anh 
1981 

Phòng Quản lý văn 

hóa, Sở Văn hóa và 

Thể thao   

Văn hóa 

(chuyên 

về thư 

viện, văn 

hóa 

phẩm) 

Kinh nghiệm trên 12 

năm công tác 
ĐT: 0905243345 

mailto:huynhdd@danang.gov.vn
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36 Nguyễn Văn Kỳ 1964 

Bảo tàng Mỹ thuật, 

Sở Văn hóa và Thể 

thao   

Văn hóa 

(chuyên 

về mỹ 

thuật) 

Kinh nghiệm trên 24 

năm công tác 
ĐT: 0905261144 

37 
Đinh Thị Thu 

Hoài 
1984 

Phòng Quản lý Thể 

dục Thể thao, Sở Văn 

hóa và Thể thao   

Thể thao 

thành tích 

cao 

Kinh nghiệm trên 12 

năm công tác 
ĐT: 0981042224 

38 
Thái Thị Ngọc 

Ngân 
1987 

Phòng Quản lý Thể 

dục Thể thao, Sở Văn 

hóa và Thể thao   

Thể thao 

quần 

chúng 

Kinh nghiệm trên 12 

năm công tác 
ĐT: 0934801025 

39 Phạm Thị Chín 19/9/1968 

Chi cục Biển và Hải 

đảo, Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Biển và 

hải đảo 

Kinh nghiệm trên 27 

năm công tác 
 

40 Trần Văn Phúc 07/7/1977 

Chi cục Quản lý đất 

đai, Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Đất đai 
Kinh nghiệm trên 10 

năm công tác 
 

41 Bùi Văn Hưng 25/4/1976 

Văn phòng đăng ký 

đất đai thành phố, Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

Đất đai 
Kinh nghiệm trên 13 

năm công tác 
 

42 Lê Văn Ân 10/5/1974 

Trung tâm Kỹ thuật 

tài nguyên và môi 

trường, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Đo đạc và 

bản đồ 

Kinh nghiệm trên 23 

năm công tác 
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43 
Dương Ngọc 

Thống 
10/02/1980 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Đất đai 
Kinh nghiệm trên 09 

năm công tác 
 

44 
Huỳnh Ngọc 

Kháng 
01/02/1971 

Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi 

trường, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Môi 

trường 

Kinh nghiệm trên 06 

năm công tác 
 

45 
Đặng Nguyễn 

Thục Anh 
20/6/1982 

Phòng Khoáng sản và 

Tài nguyên nước, Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường 

Tài 

nguyên 

nước 

Kinh nghiệm trên 12 

năm công tác 
 

 

                                                                                                                 Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024 

                                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC 

                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Châu Thanh Việt 
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